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Đặt vấn đề
Giai đoạn điều tra vụ án hình sự là giai 

đoạn có tính quyết định của quá trình tố 
tụng, vì người bị tạm giữ chỉ là đối tượng bị 
“tình nghi phạm tội”, nếu thiếu thận trọng thì 
khoảng cách giữa không phạm tội và phạm 
tội, giữa lỗi và tội dễ bị xóa nhòa. Vì vậy, việc 
xác định đúng địa vị pháp lý của Luật sư bào 
chữa trong giai đoạn điều tra rất quan trọng, 
nhằm tìm kiếm chứng cứ gỡ tội, những tình 
tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người 
bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
cho bị hại, đương sự trong đề nghị đưa ra hình 
phạt; đồng thời góp phần hạn chế những vi 
phạm tố tụng trong điều tra vụ án. Đây cũng 
là một quy trình trong hoạt động tố tụng hình 
sự (TTHS) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 
quả cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.

Khi Luật sư tham gia tố tụng, pháp luật 
TTHS phải “luật hóa” về quyền và nghĩa vụ, 
những quy định này tạo thành địa vị pháp 
lý của Luật sư bào chữa trong TTHS. Việc 
Luật sư bào chữa tham gia sớm vào giai đoạn 
điều tra vụ án hình sự, tức giai đoạn đầu của 
tố tụng, sẽ góp phần cùng với các cơ quan, 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tìm 

ra sự thật khách quan, khắc phục án oan, sai. 
Luật sư bào chữa trong quá trình thực hiện 
chức năng, trách nhiệm của mình còn có vai 
trò giúp cơ quan tiến hành tố tụng bổ sung 
chứng cứ (gỡ tội), tìm ra sự thật khách quan 
của vụ án. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện các 
quy định của pháp luật hiện nay cho thấy vẫn 
còn những hạn chế, bất cập.

1. Những vấn đề về địa vị pháp lý của 
Luật sư bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ 
án hình sự

Địa vị pháp lý của Luật sư bào chữa trong 
giai đoạn điều tra vụ án hình sự là một nội 
dung chế định pháp lý cơ bản của Luật Luật 
sư hiện hành ở Việt Nam, nhằm điều chỉnh 
tổng thể các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, 
phạm vi và giới hạn khả năng hoạt động nghề 
nghiệp của Luật sư. Xác định địa vị pháp lý 
của Luật sư bào chữa trong giai đoạn điều tra 
vụ án hình sự để thấy được vị trí, vai trò, các 
quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm 
nghề nghiệp của Luật sư. Vị trí, vai trò của Luật 
sư bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án 
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hình sự được quy định trong Bộ luật TTHS; 
bảo đảm quyền hành nghề hợp pháp của cá 
nhân, có tư cách pháp lý; tuân theo sự điều 
chỉnh của thể chế pháp lý Luật sư và quy chế 
trách nhiệm nghề nghiệp, quy tắc đạo đức và 
theo sự lựa chọn hoặc quyết định của các bên 
trong từng giao dịch, quan hệ pháp lý cụ thể. 

Việc khẳng định vị trí, vai trò pháp lý của 
Luật sư bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ 
án hình sự để thấy rõ những quyền cơ bản 
mà Luật sư được hưởng và được bảo đảm 
thực hiện là quyền được hành nghề mà Hiến 
pháp và pháp luật hiện hành dành cho Luật 
sư, trên cơ sở phải “thượng tôn pháp luật” 
Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. Theo quy định của Luật Luật sư, quyền 
cơ bản của Luật sư bào chữa trong giai đoạn 
điều tra vụ án hình sự gồm “quyền được 
hành nghề” và các quyền khác. Quyền hành 
nghề của Luật sư tham gia bào chữa vụ án 
hình sự chịu sự chi phối bởi tư cách pháp lý tố 
tụng của khách hàng của Luật sư; khả năng, 
năng lực phối hợp, phân biệt của chính Luật 
sư.  Luật sư tham gia bào chữa vụ án hình 
sự còn được hưởng các quyền khác theo tư 
cách nghề nghiệp, như quyền được đào tạo, 
bồi dưỡng, quyền tham gia xây dựng thể chế 
pháp lý, phản biện xã hội, quyền thông tin, 
hội họp, quyền đóng góp và cống hiến cho sự 
phát triển chung của Nghề Luật và Nghề Luật 
sư ở Việt Nam...

Luật sư bào chữa trong giai đoạn điều tra 
vụ án hình sự có nghĩa vụ pháp lý là phải tích 
cực, tận tâm, vô tư, khách quan, liêm chính để 
bảo vệ và thực hiện bằng những biện pháp 
phù hợp với pháp luật, công lý, quy tắc đạo 
đức - ứng xử nghề nghiệp Luật sư. Trách 
nhiệm pháp lý của Luật sư bào chữa trong 
giai đoạn điều tra vụ án hình sự là hậu quả 
pháp lý bất lợi, tồn tại dưới hình thức chế tài, 
được áp dụng theo tính chất, mức độ của hành 
vi vi phạm mà Luật sư thực hiện trong hoạt 
động hành nghề. Trách nhiệm nghề nghiệp 
ràng buộc Luật sư bào chữa trong giai đoạn 
điều tra vụ án hình sự cam kết thực hiện công 
việc, thỏa thuận hợp đồng với khách hàng, 
các nhiệm vụ, các mối quan hệ phối hợp với 
doanh nghiệp và các chủ thể khác một cách 
đầy đủ, tích cực, chất lượng, hiệu quả cao 

theo đúng quy định pháp luật, quy tắc đạo 
đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư. Khi Luật 
sư thực hiện công việc của mình mà vi phạm 
các bổn phận được xác định thì trách nhiệm 
kỷ luật của Luật sư sẽ được đặt ra.

Theo Bộ luật TTHS năm 2015, Luật sư 
bào chữa có mặt trong hầu hết các hoạt động 
tố tụng quan trọng của một vụ án hình sự, từ 
giai đoạn điều tra xác minh tin báo tố giác tội 
phạm đến các giai đoạn điều tra, truy tố, xét 
xử. Luật sư tham gia bào chữa trong một vụ 
án với vai trò đại diện cho bị can, bị cáo thực 
hiện quyền bào chữa, quyền gỡ tội, thay mặt 
cho bị can, bị cáo đưa ra những lý lẽ, lập luận, 
chứng cứ hợp pháp chứng minh những yếu 
tố gỡ tội hoặc làm giảm nhẹ trách nhiệm hình 
sự của họ. Trong mỗi giai đoạn khác nhau của 
vụ án, Luật sư bào chữa sẽ phát huy vai trò 
riêng biệt, đặc biệt trong giai đoạn điều tra. 
Đó chính là quá trình hiện thực hóa địa vị 
pháp lý của Luật sư bào chữa trong giai đoạn 
điều tra vụ án hình sự.

Việc hiện thực hóa địa vị pháp lý của 
Luật sư bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ 
án hình sự có thể thấy rõ trên những vấn đề 
cơ bản sau:

Điều 83 Bộ luật TTHS năm 2015 quy định 
rõ quyền và nghĩa vụ của người bị tố giác, bị 
kiến nghị khởi tố là: Ngay từ giai đoạn cơ 
quan Công an giải quyết tố giác, tin báo tội 
phạm, người bị tố giác đã có quyền có người 
bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình. Luật 
sư bào chữa là người đại diện của người bị 
tố giác được đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, 
yêu cầu; kiểm tra, đánh giá, trình bày ý kiến 
về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu 
cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 
kiểm tra, đánh giá. Luật sư bào chữa, người 
đại diện của người bị tố giác được có mặt khi 
lấy lời khai người bị tố giác. Nếu được Điều 
tra viên hoặc Kiểm sát viên đồng ý thì họ 
được gặp, hỏi người bị tố giác, người đang bị 
tạm giữ. Sau mỗi lần lấy lời khai của người 
có thẩm quyền kết thúc thì Luật sư bào chữa, 
người đại diện của người bị tố giác, bị kiến 
nghị khởi tố có quyền hỏi người bị tố giác. 
Họ còn có quyền có mặt khi đối chất, nhận 
dạng, nhận biết giọng nói của người bị tố giác; 
khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ 
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quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 
Trong giai đoạn điều tra, Luật sư bào chữa 
được sử dụng những biện pháp mà pháp luật 
quy định để hướng dẫn thân chủ về thủ tục 
pháp lý và trình tự tố tụng; qua đó giúp ổn 
định tinh thần của người bị tố giác, bị yêu cầu 
khởi tố, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 
họ cũng như góp phần giúp Cơ quan điều tra 
trong quá trình xác minh để tìm ra sự thật 
khách quan, nhanh chóng.

Trong giai đoạn điều tra vụ án, Luật sư 
bào chữa có thể có mặt khi lấy lời khai của 
người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can 
và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời 
khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị 
bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy 
lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền 
kết thúc thì Luật sư bào chữa có thể hỏi người 
bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, được gặp bị 
can, bị cáo, thu thập và xuất trình tài liệu, đồ 
vật, nghiên cứu hồ sơ vụ án. Trong giai đoạn 
này, việc thu thập chứng cứ buộc tội và gỡ tội 
đều do Cơ quan điều tra thực hiện. Hoạt động 
điều tra diễn ra không có sự kiểm soát của tòa 
án. Trong quá trình điều tra, nếu bị can, bị cáo 
bị tạm giam, tạm giữ thì việc hỏi cung, lấy lời 
khai chỉ có bị can với Điều tra viên, ít khi có 
mặt của Kiểm sát viên, Luật sư bào chữa. Đặc 
biệt là khi bị can mới bị bắt, bị tạm giữ thì việc 
kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra ở một 
số nơi có thể còn sơ hở, lỏng lẻo, dễ dẫn đến 
hành vi bức cung, dùng nhục hình, tiêu cực, 
làm sai lệch hồ sơ vụ án. Trường hợp Kiểm 
sát viên thực hiện hoạt động kiểm sát điều tra 
không thực hiện hết trách nhiệm của mình 
hoặc cấu kết với cán bộ điều tra thì những 
hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp rất dễ 
xảy ra, khi đó bị can, bị cáo không có cơ hội 
được bảo vệ... Do đó, nếu Luật sư bào chữa có 
mặt ngay từ giai đoạn điều tra vụ án sẽ hạn 
chế được tình trạng tiêu cực xảy ra như bức 
cung, nhục hình, mớm cung... 

Thực tiễn thực hiện cải cách tư pháp ở 
nước ta những năm qua theo tinh thần Nghị 
quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ 
Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến 
năm 2020, Hiến pháp năm 2013, Bộ luật TTHS 
năm 2015 cho thấy, đã có nhiều mô hình tố 
tụng, tranh tụng được vận dụng góp phần 

giải quyết các vụ án nhanh chóng, khách 
quan, đảm bảo dân chủ. Việc làm rõ một số 
vấn đề chung về địa vị pháp lý của Luật sư 
bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình 
sự sẽ góp phần vào nâng cao chất lượng, hiệu 
quả vào cải cách tư pháp.

Tuy nhiên, đến nay vẫn có quan niệm 
cho rằng không cần thiết phải có Luật sư 
bào chữa trong phiên tòa hình sự, hoặc coi 
nhẹ vai trò của Luật sư bào chữa trong quá 
trình tố tụng. Cũng đã xảy ra những trường 
hợp Luật sư bào chữa đề cao “cái tôi” đã làm 
ảnh hưởng đến thực thi sứ mệnh, chức năng 
nghề nghiệp của Luật sư; cá biệt có Luật sư 
bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình 
sự vi phạm những nhóm hành vi bị nghiêm 
cấm đã được cụ thể hóa tại Bộ Quy tắc Đạo 
đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt 
Nam. Bên cạnh đó, việc tham gia tố tụng của 
Luật sư bào chữa còn có những hạn chế, bất 
cập; việc tham gia của Luật sư bào chữa trong 
giai đoạn điều tra vụ án hình sự gặp không 
ít khó khăn do sự chậm trễ các thủ tục pháp 
lý… Vì vậy, trong thực hiện cải cách tư pháp 
ở nước ta thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế 
cần phải nâng cao hơn nữa địa vị pháp lý của 
Luật sư bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ 
án hình sự. 

2. Một số giải pháp nâng cao địa vị pháp 
lý của Luật sư bào chữa trong giai đoạn điều 
tra vụ án hình sự

Bào chữa là một trong những chức năng 
quan trọng của Luật sư, góp phần tìm ra sự 
thật khách quan của vụ án hình sự, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của người bị buộc 
tội. Trong công cuộc đổi mới đất nước, Luật 
sư ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí 
của mình. Với địa vị pháp lý của mình, Luật sư 
bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình 
sự tác động đến đối tượng cơ quan nhà nước 
thực hiện đúng pháp luật, tránh chủ quan, duy 
ý chí, tránh oan sai; đồng thời có vai trò quan 
trọng trong định hướng dư luận, xây dựng văn 
bản pháp luật và hoạch định các chính sách 
thông qua việc tư vấn, góp ý kiến.

Để tiếp tục nâng cao địa vị pháp lý của 
Luật sư bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ 
án hình sự, cần thực hiện tốt một số giải pháp 
cơ bản sau:
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Một là, đảm bảo đúng địa vị pháp lý của Luật 
sư bào chữa trong tiếp cận hồ sơ vụ án giai đoạn 
tố tụng 

Thực tiễn xét xử các vụ án hình sự cho 
thấy, vấn đề tiếp cận hồ sơ vụ án có ý nghĩa 
rất quan trọng để bảo đảm cho hoạt động của 
Luật sư trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của thân chủ được thuận lợi, khách 
quan, đạt được mục đích, yêu cầu xét xử vụ 
án. Tuy nhiên, vấn đề tiếp cận hồ sơ vụ án 
hình sự đối với Luật sư bào chữa còn gặp 
không ít khó khăn, trở ngại nên đã ảnh hưởng 
đến đảm bảo địa vị pháp lý của Luật sư. Vì 
vậy, để thực hiện nguyên tắc minh bạch, đúng 
pháp luật và dân chủ trong tố tụng hình sự, 
cần thực hiện việc tiếp cận hồ sơ vụ án giai 
đoạn tố tụng của Luật sư bào chữa. 

Hai là, đảm bảo quyền của Luật sư bào chữa 
trong quá trình tham gia lấy lời khai đối tượng bị 
coi là “phạm tội”

Pháp luật TTHS quy định về quyền của 
Luật sư trong quá trình tham gia lấy lời khai 
của người bị tạm giữ, hỏi cung bị can, nhưng 
các quy định đó thiếu chi tiết, dẫn đến sự áp 
dụng khác nhau. Để nâng cao vai trò và đảm 
bảo quyền của Luật sư bào chữa trong giai 
đoạn này, cần có các quy định cụ thể sau:

- Nên hủy bỏ quy định hạn chế thời gian 
tiếp xúc người bị tạm giữ, bị can của Luật sư 
bào chữa trong vòng 01 giờ đồng hồ. Quy định 
này không hợp lý vì không thể giới hạn thời 
gian làm việc của Luật sư bào chữa trong thời 
gian như vậy. Cần sửa đổi nội dung này theo 
hướng Luật sư bào chữa được phép gặp mặt 
người bị tạm giữ, bị can trong giờ hành chính.

- Nên quy định trong quá trình tham gia 
hỏi người bị tạm giữ, hỏi cung bị can, Luật 
sư bào chữa có quyền tự do hỏi người bị tạm 
giữ, bị can các câu hỏi liên quan. Cán bộ điều 
tra chỉ được từ chối những câu hỏi của Luật 
sư khi câu hỏi không liên quan tới vụ án hoặc 
có mục đích khác. Việc hỏi của Luật sư phải 
được lập thành biên bản nêu câu hỏi, câu trả 
lời, những câu hỏi bị Điều tra viên từ chối và 
lý do từ chối.

- Trong buổi hỏi cung, nên quy định Luật 
sư bào chữa có quyền giải thích về pháp luật 
và lưu ý bị can về quyền trả lời hoặc không 

trả lời vấn đề mà Điều tra viên hỏi; phản 
đối câu hỏi của Điều tra viên mang tính chất 
mớm cung, bức cung; xem xét và có ý kiến về 
nội dung biên bản hỏi cung ghi có đúng với 
nội dung trả lời của người bị tạm giữ, bị can; 
xác định tinh thần, sức khỏe và tâm thần của 
người bị tạm giữ, bị can khi hỏi cung,…

- Quy định rõ trách nhiệm pháp lý của Cơ 
quan điều tra khi có những hành vi vi phạm 
nhằm gây khó dễ cho Luật sư bào chữa tham 
gia vụ án trong giai đoạn này.

Như vậy, việc giải quyết tốt mối quan 
hệ giữa Luật sư bào chữa với cơ quan tố tụng 
và những người tiến hành tố tụng trong giai 
đoạn điều tra vụ án hình sự nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho các chủ thể tư pháp hoạt 
động nhanh chóng, công khai và chính xác. 
Đây chính là điều kiện đảm bảo thực hiện 
nguyên tắc minh bạch, đúng pháp luật và dân 
chủ trong tố tụng hình sự. Đồng thời, việc 
đảm bảo thực hiện địa vị pháp lý của Luật sư 
bào chữa tham gia tố tụng các vụ án hình sự 
được thuận lợi sẽ giúp thực hiện tốt quyền và 
nghĩa vụ của Luật sư bào chữa - người bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp của các bị can, bị tạm giữ, 
bị cáo và các đương sự./.
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